
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 9 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 81 

Câu 1: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định phân cấp 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập” là nhiệm 

vụ và quyền hạn của?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Chính phủ 

C. Thủ tướng chính phủ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Câu 2: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ là:  

A. Đội 4 

B. Đội 2 

C. Đội 1 

D. Đội 3 

Câu 3: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan trong việc phát triển, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia” Là nhiệm vụ của:

 
A. Bộ Nội vụ 

B. Bộ Tư pháp 

C. Văn phòng Chính phủ 

D. Bộ Thông tin và Truyền thông 



Câu 4: Theo Quyết định số 1068/QĐ-BTC, Đơn vị nào có nhiệm vụ “Hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục 

Hải quan thống nhất thực hiện và kiểm tra nội bộ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, 

xây dựng theo quy định của pháp luật”?  

A. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan 

B. Cục Tài vụ – Quản trị 

C. Vụ Tổ chức cán bộ 

D. Cục Giám sát quản lý về hải quan 

Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày từ CHỦ TỊCH loại chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?

 
A. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

B. In hoa; cỡ 12-13; đứng, đậm 

C. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

D. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm 

Câu 6: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ quan nào mời Chủ tịch Ủy ban trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội tham 

dự phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan?  

A. Uỷ ban chính sách dân tộc của Quốc hội 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

Câu 7: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Báo cáo Quốc 

hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ý kiến của Chính phủ về các dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan, tổ 

chức, đại biểu Quốc hội trình.” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Chính phủ 

Câu 8: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển 

Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2030:  

A. 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 5, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác 

nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

B. 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác 

nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

C. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập 

khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

D. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập 

khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

Câu 9: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, đánh giá, xếp loại chất lượng Viên chức không giữ chức vụ quản lý “Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo 



hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất bao nhiêu phần trăm nhiệm vụ hoàn thành vượt 

mức”  

A. 70% 

B. 80% 

C. 30% 

D. 50% 

Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông 

báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu?

 
A. 03 tháng 

B. 09 tháng 

C. 12 tháng 

D. 06 tháng 

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về Văn bản đi được nhân bản theo ………. được xác định ở phần nơi nhận của văn bản?

 
A. Đúng số lượng +3 bản 

B. Đúng số lượng 

C. Đúng số lượng +1 bản 

D. Đúng số lượng +2 bản 

Câu 12: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Trả lời các 

kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo quy định của pháp luật” là trách nhiệm 

vụ của Bộ trưởng đối với?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Các tổ chức chính trị – xã hội 

C. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và 

Nhân dân 

D. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?

 
A. Nhà nước 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Câu 14: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu gồm bao 

nhiêu Hải Đội:  

A. 4 

B. 3 



C. 2 

D. 5 

Câu 15: Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Tại cục Hải quan, nhiệm vụ 

“Kiểm tra, giám sát các Chi cục hải quan trong việc quản lý hàng hóa được phép đưa về địa điểm khác để 

kiểm tra chuyên ngành hoặc đưa về bảo quản theo quy định của pháp luật;” thuộc trách nhiệm của đơn 

vị nào?  

A. phòng giám sát quản lý về hải quan 

B. Phòng quản lý rủi ro 

C. Phòng thanh tra- kiểm tra 

D. Phòng thuế XNK 

Câu 16: Theo Quyết định số 1388/QĐ-BTC, Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước chủ thể nào về lĩnh 

vực công tác được phân công phụ trách.  

A. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng và trước pháp luật 

B. Tổng cục Hải quan và trước pháp luật 

C. Cục trưởng và trước pháp luật 

D. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật 

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết 

hoa Tên địa lý?  

A. thủ đô Hà Nội 

B. Thủ đô Hà nội 

C. THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

D. Thủ đô Hà Nội 

Câu 18: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Nội dung phiên họp của Chính phủ do Ai là 

người đề nghị và thông báo đến các thành viên Chính phủ?  

A. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Bộ trưởng 

C. Văn phòng Chính phủ 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 19: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020.Tiêu chí “Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền” là tiêu chí xếp 

loại chất lượng Viên chức quản lý ở mức nào?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ hoặc Không hoàn thành nhiệm vụ 

B. Không hoàn thành nhiệm vụ 

C. Hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không có phương án đúng 

Câu 20: Theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, việc thành lập tổng cục phải đáp ứng đủ mấy tiêu chí:



 
A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 21: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Giải pháp thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 là:  

A. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà 

nước đầu tư tại doanh nghiệp. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách 

phục vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính 

sách thúc đẩy, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhà nước. 

B. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan 

để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước. Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy 

định về thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan, tổ chức hành chính 

nhà nước trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

C. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức. 

D. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà 

nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động, tích cực 

của ngân sách địa phương. 

Câu 22: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019: căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, những người 

được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thuộc công chức loại gì?  

A. Loại A 

B. Loại B 

C. Loại C 

D. Loại D 

Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức: hình thức kỷ luật ” Giáng chức” chỉ áp dụng đối với đối tượng 

nào?  

A. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

B. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

C. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

D. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Câu 24: Theo Quyết định số 1068/QĐ-BTC, Cục Tài vụ – Quản trị là đơn vị trực thuộc tổ chức nào?

 
A. Bộ Tài chính 

B. Tổng cục Hải quan 

C. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan 

D. Cục Giám sát quản lý về hải quan 

Câu 25: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu chịu trách nhiệm 

trước chủ thể nào về toàn bộ hoạt động của Cục?  


